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Họ và tên: ……………………………….. Lớp: ………
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây.

Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là

A. Q

          B. I

          C. R


D. Z
Câu 2. Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ dương ?

           A. 
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Câu 3. Số nào sau đây là số hữu tỉ âm ?

A. 0,13

B. 
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Câu 4.  Số đối của số hữu tỉ  
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B. 
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D. 
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Câu 5. Hãy sắp xếp các số hữu tỉ sau đây theo thứ tự tăng dần: 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 6. Hình hộp chữ nhật có mấy đỉnh ?

A. 8 đỉnh

B. 12 đỉnh

C. 4 đỉnh

D. 6 đỉnh
Câu 7.  Hình hộp chữ nhật có mấy cạnh ?

A. 6 cạnh

B. 8 cạnh

C. 10 cạnh

D. 12 cạnh

Câu 8. Hình lập phương có mấy đường chéo ?

A. 2 cạnh

B. 3 cạnh

C. 4 cạnh

D. 5 cạnh

Câu 9. Hai góc kề bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng
A. 
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C. 
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Câu 10. Góc xOy có số đo là 600. Góc kề bù với góc xOy có số đo là

A. 300   
         B.  1200                      C. 900    
               D.  1800 

Câu 11. Góc aOb và góc b’Oa’ là:
[image: image37.png]



A. hai góc đối đỉnh


B. hai góc kề nhau

C. hai góc bù nhau


D. hai góc kề bù
Câu 12. Cho tia Oz nằm trong góc xOy,  
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A. Oz là tia phân giác của góc xOy

B. Oz là tia nằm phía trong của góc xOy

C. Oz là tia nằm phía ngoài của góc xOy

D. Oz là tia nằm giữa hai cạnh Ox và Oy


II. Tự luận (7,0 điểm)
Câu 13 (1 điểm). Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác sau:

a) Chỉ ra hai mặt đáy và các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác.

b) Cho biết cạnh AD bằng những cạnh nào ? 
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Câu 14 (2 điểm). Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dang lũy thừa:
a) 
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d) 
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Câu 15 (1 điểm). Tính diện tích xung quang và thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác sau.
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Câu 16 (2 điểm). Thực hiện phép tính (tính bằng cách hợp lí nếu có thể):
a) 15,66 – 8,25.4
          b) 
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Câu 17 (1 điểm). Một cửa hàng bán quần áo có chương trình khuyến mãi như sau: Khách hàng có thẻ thành viên sẽ được giảm 15% tổng số tiền của hóa đơn. Bạn Bình có thẻ thành viên, bạn mua hai chiếc áo sơ mi, mỗi áo đều có giá 200 000 đồng và một quần Jeans với giá 350 000 đồng. Bạn đưa cho người thu ngân 1 triệu đồng. Hỏi bạn Bình được trả lại bao nhiêu tiền?
----------------HẾT----------------

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: ( Đề 1)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi phương án chọn đúng 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	A


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13
	a) Hai mặt đáy là tam giác ABC và tam giác DEF.

Các mặt bên là các hình chữ nhật ABED, BCFE, ACFD.

b) Cạnh AD = BE = CF
	0,25
0,25

0,5

	14
	a) 
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b) 
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d) 
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	15
	a) Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

Sxq = (4 + 9 + 6,5.2) . 15,4 = 400,4 (cm2)
	1,0

	
	b) Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác là:

V = 
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	a) 15,66 – 8,25.4 = 15,66 – 33 = -17,34
          
b) 
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c) 
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	17
	Số tiền bạn Bình mua hai chiếc áo sơ mi và một quần Jeans sau khi giảm giá:

(100% − 15%).(2.200000 + 350000) = 637500 (đồng).

Số tiền Bình được trả lại:

1000000 – 637500 = 362500 (đồng).
	0,5
0,5
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